
 1 

       TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Q.THANH KHÊ - TP ĐÀ NẴNG                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
  

Số: 01/2018/QĐDS - ST                             

Ngày: 31.01.2018 

V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người  

mất năng lực hành vi dân sự” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

- Chủ toạ phiên họp: Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Thẩm phán.  

- Thư ký phiên họp: Bà Lương Thị Thanh Dung – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tham gia 

phiên họp: Ông Lê Thanh Tráng - Kiểm sát viên. 
      

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 05/2018/TLST-

DS ngày 03 tháng 01 năm 2018 về yêu cầu "Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự" theo Quyết định mở phiên họp số 05/2018/QĐPT-DS ngày 23 tháng 01 năm 

2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Phan Thị Liên H, sinh năm: 1962; 

Địa chỉ: K325/28 đường H, tổ 39 phường V, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. 

2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Phan Thị Liên H yêu cầu 

Tòa án tuyên bố anh Trần Sỹ H2, sinh năm: 1990; địa chỉ: K325/28 đường H, tổ 39 

phường V, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng nhận định: 

Anh Trần Sỹ H2 là con ruột của ông Trần Sĩ H1 (chết năm 2017) và bà Phan 

Thị Liên H. Khi sinh ra, thể chất anh H2 đã yếu, chậm khóc, tím tái và bị tim bẩm 

sinh. Đến khi lớn lên, anh H2 không học được, không đếm được tiền bạc , chỉ biết nói 

ú ớ không rõ từ và không vệ sinh cá nhân được. Anh H2 thường hay bỏ nhà đi lang 

thang và khi có vấn đề bức xúc thì có biểu hiện đập phá đồ đạc, quậy phá. Gia đình đã 
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đưa anh H2 đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng đến nay bệnh vẫn không chữa khỏi. Ngày 

01.12.2017, mẹ ruột của anh H2 là bà Phan Thị Liên H có đơn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố anh H2 là người mất năng lực hành vi dân sự.  

Sau khi Tòa án thụ lý, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã 

ra Quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với anh Trần Sỹ H2. Tại bản kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 71/KLGĐTC ngày 22.01.2018 của Trung tâm pháp y 

tâm thần khu vực miền Trung kết luận anh Trần Sỹ H2 như sau: "Về mặt y học: Chậm 

phát triển tâm thần mức độ nặng, có tật chứng về tác phong đáng kể, đòi hỏi theo dõi 

hoặc điều trị (F72.1). Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân 

sự." 

Vì vậy, cần chấp nhận đơn của bà Phan Thị Liên H về việc “Yêu cầu tuyên bố 

anh Trần Sỹ H2 mất năng lực hành vi dân sự” như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên họp là có căn cứ, phù 

hợp với quy định tại Điều 22 của Bộ luật dân sự. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự: 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) và chi phí trưng 

cầu giám định: 1.233.800đ (một triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, tám trăm đồng) bà 

Phan Thị Liên H phải chịu. 

Từ những nhận định trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 370, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22 của Bộ luật dân 

sự.  

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Phan Thị Liên H về việc yêu cầu tuyên bố anh 

Trần Sỹ H2 mất năng lực hàng vi dân sự. 

1. Tuyên bố: anh Trần Sỹ H2, sinh năm: 1990; địa chỉ: K325/28 đường H, tổ 39 

phường V, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Bà Phan Thị Liên H (mẹ ruột của anh Trần Sỹ H2) là người giám hộ đương 

nhiên của anh Trần Sỹ H2. 

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 57 

và Điều 58 của Bộ luật dân sự. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) bà Phan Thị 

Liên H phải chịu nhưng được trừ vào số tiền 300.000đ mà bà đã nộp theo biên lai thu 

số 007944 ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại Chi cục thi hành án quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng.  

Chi phí trưng cầu giám định: 1.233.800đ (một triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, 

tám trăm đồng) bà Phan Thị Liên H phải chịu. (Bà Hoa đã nộp và đã chi tại biên lai 

thu tiền số 0099267 ngày 17.01.2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền 
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Trung) 

4. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Nơi nhận:                                              THẨM PHÁN 
- VKSND quận Thanh Khê;                             
- Chi cục THADSQ.Thanh Khê; 

- Đương sự;   

- Lưu hồ sơ.  

 

 

    Nguyễn Thị Lan Anh 
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